
Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, 

nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ
 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Phạm Văn Phúc Nông Ba Lang Nông 9/12 Phạm Văn Đeo,1979, Nông

Phạm Văn Phúc Ba Lang Phụ thuộc Đoàn Phạm Thị Ham,1982, Nông

19/7/2003 Hrê

51303004428 Không

Phạm Văn Líp Nông Cao Muôn Nông Phạm Văn Thề, 1980, Nông

Phạm Văn Líp Cao Muôn Phụ thuộc Phạm Thị Kê, 1983, Nông

5/7/2003 Hrê

51203012586 Không

Phạm Hoàng Nhi Nông Nước Y Nông Phạm Văn Thang ©,1980

Phạm Hoàng Nhi Nước Y Phụ thuộc Phạm Thị Xây, 1984, Nông

6/20/2004 Hrê

51204003267 Không

Phạm Văn Tây Nông Ba Lang Nông 8/12 Phạm Văn Ứt, 1945, Nông

Phạm Văn Tây Ba Lang Phụ thuộc Phạm Thị Minh, 1953, Nông

11/6/2006 Hrê

51206002643 Không

Phạm Văn Quang Nông Nước Nẻ Nông 8/12 Phạm Văn Ngú © 1981

Phạm Văn Quang Nước Nẻ Phụ thuộc Phạm Thị Út, 1982, Nông

7/8/2006 Hrê

51206002097  Không

5

4
Khuyết tật nhẹ

 (mù 1 mắt)

Cụt cánh tay phải

 (do TNGT năm 

2022)

3

1

2

Tim bẩm sinh

Người khuyết tật

 đặc biệt nặng (mù 

02 mắt)

Người khuyết tật

 đặc biệt nặng (bị 

liệt nằm 1 chỗ)

Phụ lục I

DANH SÁCH CÔNG DÂN MIỄN GỌI NHẬP NGŨ NĂM 2026

Số TT
Lý do 

miễn gọi nhập ngũ

(Kèm theo Quyết định số 1326/QĐ- UBND ngày 24 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)
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